
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiếng Anh du lịch

Cô Anh Thi

Ghi chú

Nói trước Công 

chúng Anh văn

Cô Ngọc Thanh

Chuyên đề các

 bài thi Tiếng Anh 

Quốc tế

Cô Diệp

Chiều

P.1

LỚP CAO ĐẲNG TIẾNG ANH KHÓA 2017

Sáng

P.1

Tiếng Anh du lịch

Cô Anh Thi

PP Dạy học 

Tiếng Anh

Cô Ngọc Thanh

Nói trước Công 

chúng Anh văn

Cô Ngọc Thanh

Chuyên đề các

 bài thi Tiếng Anh 

Quốc tế

Cô Diệp

VH các nước nói 

Tiếng Anh

Cô Diệp

PP Dạy học 

Tiếng Anh

Cô Ngọc Thanh

- Thực tập Tốt nghiệp (08 tuần): 16/09/2019 đến 10/11/2019

- Học tập trung từ Tuần 9 đến Tuần 17 (09 tuần):  11/11/2019 đến 12/01/2020

- Thi kết thúc môn học (01 tuần): 13/01/2020 đến 19/01/2020



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 16/09/2019 đến 10/11/2019

- Thi kết thúc môn học (02 tuần):11/11/2019 đến 24/12/2019

- Thực tập Tốt nghiệp (08 tuần): 25/11/2019 đến 19/01/2020

Chiều

P.5

TH. Quy hoạch

Sử dụng Đất

Thầy Hậu

Ghi chú

LỚP CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI KHÓA 2017

Sáng

P.5

Pháp luật nhà ở

Thầy Thiên

QH Phát triển 

Nông thôn

Cô Thảo Quyên

Kỹ năng CN

Thầy Quốc Hậu

QH Sử dụng Đất

Thầy Thiên

Đọc bản vẽ 

Kỹ thuật

Thầy Phong

Lưu trữ & QL

Hồ sơ Địa chính

Thầy Hải

Thanh tra Đất đai

Thầy Toàn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 16/09/2019 đến 10/11/2019

- Thi kết thúc môn học (02 tuần):11/11/2019 đến 24/12/2019

- Thực tập Tốt nghiệp (08 tuần): 25/11/2019 đến 19/01/2020

KTSX Giống &

Nuôi cá nước lợ

Cô Mỹ Hạnh

Bào quản TS 

Sau thu hoạch

Cô Việt Châu

Sáng

P.2

KT Nuôi cá cảnh

Cô Việt Châu

Chiều

P.2

Quản lý Trang trại

Thủy sản

Cô Loan Thảo

TK-PPTN

Cô Việt Châu

Quản lý Trang trại

Thủy sản

Cô Loan Thảo

Khai thác & Bảo vệ 

nguồn lợi TS

Cô Miền
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chiều

HT.C

Kiểm nghiệm 

súc sản

Cô Cẩm Nhung

Sáng

HT.C

Chăn nuôi 

chó mèo

Thầy Duyên

Chăn nuôi 

chó mèo

Thầy Duyên

Kiểm nghiệm 

súc sản

Cô Cẩm Nhung

Quản trị sản xuất

Thầy Duyên

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 16/09/2019 đến 10/11/2019

- Thi kết thúc môn học (02 tuần):11/11/2019 đến 24/12/2019

- Thực tập Tốt nghiệp (08 tuần): 25/11/2019 đến 19/01/2020

LỚP CAO ĐẲNG DỊCH VỤ THÚ Y KHÓA 2017



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CNCB sản phẩm 

Đóng hộp

Cô Kiều Tiên

P.TNTP

Phát triển SP mới

Cô Oanh Kiều

Rượu, Bia & Nước 

Giải khát

Thầy Liêm

Ghi chú

- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 7: 16/09/2019 đến 03/11/2019

- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 04/11/2019 đến 17/11/2019

- Thực tập nghề nghiệp - CN sau thu hoạch rau quả (1 tuần) : 18/11/2019 đến 24/11/2019

- Thực tập Tốt nghiệp (08 tuần): 25/11/2019 đến 19/01/2020

Chiều

HT.D

CNCB sản phẩm 

Đóng hộp

Cô Kiều Tiên

CNS Thu hoạch 

Rau quả

Thầy Hoàng

CNS Thu hoạch 

Rau quả

Thầy Hoàng

LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KHÓA 2017

Sáng

HT.D

Rượu, Bia & 

Nước Giải khát

Thầy Liêm

SX sạch hơn &

QL Môi trường

Thầy Vinh

Quản trị SX TP

Thầy Vinh

Phát triển SP mới

Cô Oanh Kiều

SX sạch hơn &

QL Môi trường

Thầy Vinh



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 16/09/2019 đến 10/11/2019

- Thi kết thúc môn học (02 tuần):11/11/2019 đến 24/12/2019

- Thực tập Tốt nghiệp (08 tuần): 25/11/2019 đến 19/01/2020

Đồ án Kỹ thuật

Điện - Điện tử

Thầy Khuôn

Chiều
Xưởng Điện-

Điện tử

TH. Mạch máy

Thầy Hồng

Đồ án Kỹ thuật

Điện - Điện tử

Thầy Khuôn

TH. Mạch máy

Thầy Hồng

LỚP CAO ĐẲNG CNKT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ KHÓA 2017

TH. Mạch máy

Thầy Hồng

TH. Mạch máy

Thầy Hồng

Biến tần trong

Điều khiển điện

Thầy Hồng

Điều khiển

tự động

Thầy Trung

Điều khiển

điện khí nén

Cô Phương Thảo

Sáng
Xưởng Điện-

Điện tử

Đồ án Kỹ thuật

Điện - Điện tử

Thầy Khuôn

Điều khiển

tự động

Thầy Trung



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LỚP CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2017

LR & Cài đặt 

Máy tính

Thầy Quân

AT thông tin mạng

Thầy Nhân

LT CSDL với C#

Thầy Hồng Hậu

Quản trị mạng

Cô Ngọc Ngân

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 16/09/2019 đến 10/11/2019

- Thi kết thúc môn học (02 tuần):11/11/2019 đến 24/12/2019

- Thực tập Tốt nghiệp (08 tuần): 25/11/2019 đến 19/01/2020

LT Web với 

ASP.NET

Thầy Thơm

LT CSDL với C#

Thầy Hồng Hậu

Chiều

PM.1

LT Web với 

ASP.NET

Thầy Thơm

Quản trị mạng

Cô Ngọc Ngân

LR & Cài đặt 

Máy tính

Thầy Quân

AT thông tin mạng

Thầy Nhân

Sáng

PM.1


